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Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1 uc2 = 931,5MeV.
Câu 1: Mạch dao động LC được dùng trong máy vô tuyến điện. Biết cuộn dây có độ tự cảm 1μH. Hỏi để thu được bước sóng 25m thì phải điều chỉnh điện dung tụ đến giá trị bao nhiêu?

A. 20pF

B. 80pF

C. 8,8 pF

D. 175pF

Câu 2: Đặt vào đoạn mạch R, L, C nối tiếp 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được. Khi thay đổi tần số của dòng điện thì tổng trở của đoạn mạch tăng. Chọn đáp án đúng:
A. Đoạn mạch có cảm kháng lớn hơn dung kháng.
B. Đoạn mạch có dung kháng lớn hơn cảm kháng.
C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tăng.
D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch giảm.

Câu 3: Chiết suất của nước đối với tia đỏ là nđ,với ánh sáng tím là nt.Chiếu tia sáng gồm 2 loại tia sáng đỏ và tím từ nước ra không khí với góc tới I sao cho
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Hỏi tia ló ra khỏi không khí là tia gì?

A. Tia đỏ

B. Không tia sáng nào
C. Tia tím
D. Cả tia tím và đỏ.

Câu 4: Đăt điện áp
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 vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có cường độ dòng điện 
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 Hệ số công suất của mạch là :

A. 0,71 

B. 0,87 

C. 0,5 


D. 1

Câu 5: Tia hồng ngoại được dùng để:

A. Dò tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
B. Để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
C. Chụp điện, chiếu điện trong y tế.
D. Để tìm khuyết tất bên trong sản phẩm bằng kim loại.

Câu 6 : Gọi f1, f2, f3lần lượt là tần số của dòng điện xoay chiều ba pha, tần số của từ trường và tần số quay của roto trong động cơ không đồng bộ 3 pha. Quan hệ nào sau đây là đúng khi nói về quan hệ của 3 tần số trên :

A. f1 = f2 > f3

B. f1 = f2 < f3

C. f1 > f2 = f3

D. f1 = f2 = f3

Câu 7 : Công suất tức thời của dòng điện xoay chiều trong mạch R, L, C nối tiếp có chu kì :

A. Bằng chu kì của dòng diện xoay chiều trong mạch.
B. Lớn hơn chu kì của dòng diện xoay chiều trong mạch.
C. Gấp 2 lần chu kì của dòng diện xoay chiều trong mạch
D. Bằng nửa chu kì của dòng diện xoay chiều trong mạch

Câu 8 : Đặt một điện áp xoay chiều
[image: image4.wmf]cos()()

o

uUtV

wj

=+

 vào đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp. Tăng dần hệ số tự cảm của cuộn dây. Gọi t1, t2, t3 lần lượt là thời gian UL, UC, UR đạt cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. t1 = t3 < t2

B. t2 = t3 < t1

C. t1 = t3 > t2

D. t2 = t3 > t1

Câu 9 : Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, đại lượng nào không phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu ?

A. Chu kì

B. Lực kéo về
C. Cơ năng

D. Vận tốc

Câu 10 : Một con lắc lò xo với độ cứng k = 100N/m ; dao động theo phương trình : x = 8cos10t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Động năng của vật khi vật đi qua li độ x = 7cm là :

A. 145 mJ

B. 128 mJ

C. 175 mJ

D. 75 mJ

Câu 11 : Khi dùng đồng hồ đo điện vạn năng có 1 núm xoay để do cường độ dòng điện xoay chiều, ta xoay đến núm :

A. ACA

B. DCA

C. DCV

D. ACV

Câu 12 : Một sóng cơ học truyền theo trục Ox với phương trình 
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 ,Trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây.Tìm vận tốc cực đại của phần tử môi trường có sóng truyền qua :

A. 4m/s

B. 2m/s

C. 40m/s

D. 20m/s

Câu 13 :Mạch dao động lý tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 20mH và tụ điện có điện dung C= 2μF, đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại Io = 5mA. Điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ là :

A. 0,25 V

B. 0,18 V

C. 0,35 V

D. 0,5 V

Câu 14 : Trong quang phổ của nguyên tử Hidro, bước sóng dài nhất trong dãy Banme 0,656µm và bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 0,1220 μm. Tìm bước sóng dài thứ 2 của dãy Laiman :

A. 0,1029 μm

B. 0,1211μm

C. 0,0528 μm

D. 0,1112 μm

Câu 15 : Chọn đáp án sai :

Trong giao thoa sóng của 2 sóng kết hợp có cùng biên độ, nếu tăng biên độ của 1 nguồn lên gấp 2 lần :
A. Vị trí các vân giao thoa không thay đổi.
B. Các cực tiểu sẽ dao động .
C. Khoảng cách giữa 2 vân cực đại liên tiếp trên S1S2 tăng
D. Các cực đại sẽ dao động với biên độ mạnh hơn.

Câu 16 : Giả sử X và Y có 2 độ hụt khối bằng nhau và số nuclon của hạt nhân X lớn hơn số nuclon của hạt nhân Y thì
A. Năng lượng liên kết riêng của 2 hạt nhân là bằng nhau.
B. Hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
C. Năng lượng liên kết hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết hạt nhân Y
D. Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y

Câu 17 : Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện có thể xảy ra khi chiếu vào kim loại bức xạ :
A. Màu vàng

B. Màu tím

C. Hồng ngoại
D. Màu đỏ

Câu 18 : Chọn đáp án đúng khi nói về dao động điều hòa :
A. Khi vật đi từ biên về VTCB thì chiều của vận tốc ngược chiều của gia tốc.
B. Khi vật đi từ VTCB ra biên thì độ lớn gia tốc tăng.
C. Khi vật đi từ VTCB ra biên thì chiều của vận tốc cùng chiều của gia tốc.
D. Khi vật đi qua VTCB, gia tốc của vật đạt cực đại.

Câu 19 : Cho khối lượng của hạt nhân theo khối lượng nguyên tử bằng số khối của nó. Số proton có trong 0,27 gram
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 là :
A. 7,826.1022

B. 6,826.1022

C. 9,826.1022

D. 8,826.1022

Câu 20 : Nếu giảm 19% chiều dài con lắc thì chu kì của con lắc sẽ :

A. Tăng lên 10%
B. Tăng lên 4,4 %
C. Giảm đi 10%
D. Giảm đi 4,4 %

Câu 21 : Cho năng lượng liên kết riêng của hạt nhân α là 7,1 MeV/nuclon ; của 
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 là 7,63MeV/nuclon ; của 
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 là 7,7 MeV/nuclon. Năng lượng tỏa ra khi 1 hạt nhân
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phóng xạ α và biến đổi thành
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là :
A. 7,17 MeV

B. 14,65 MeV
C. 7,65 MeV

D. 13,98 MeV

Câu 22 : Chọn câu sai khi nói về máy phát thanh đơn giản :

A. Sóng mang là sóng điện từ có tần số do máy phát dao động điện từ tạo ra để mang tín hiệu âm tần cần tải.
B. Micro là thiết bị chuyển dao động cơ thành dao động điện.
C. Khuếch đại tín hiệu là làm tăng biên độ và tần số âm để làm cho năng lượng sóng tăng lên.
D. Trước khi truyền đến angten phát cần khuếch đại sóng cao tần để tăng năng lượng sóng truyền đi.

Câu 23 : Chọn câu phát biểu đúng. Máy quang phổ càng tốt khi chiết suất của chất làm lăng kính :
A. Càng lớn




B. Biến thiên càng nhanh theo ánh sáng
C. Càng nhỏ




D. Biến thiên càng chậm theo ánh sáng.

Câu 24 : Phát biểu nào đúng khi nói về mẫu nguyên tử Bo ?
A. Khi ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có mức năng lượng cao nhất.
B. Nguyên tử bức xạ khi chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích.
C. Trạng thái kích thích có mức năng lượng càng cao thì bán kính quỹ đạo của electron càng lớn.
D. Trong các trạng thái dừng, động năng của nguyên tử bằng không.

Câu 25 : Hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm, có 2 nguồn sóng kết hợp cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Giữa A và B có số điểm dao động cực đại là :
A. 31 điểm

B. 30 điểm

C. 33 điểm

D. 35 điểm

Câu 26 : Dụng cụ nào sau đây không có lớp tiếp giáp p-n ?
A. Tranzito

B. Diot chỉnh lưu
C. Quang điện trở
D. Pin quang điện

Câu 27 : Ban đầu có 100g phóng xạ với chu kì bán rã là 7 ngày đêm. Sau 28 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ còn lại là :
A. 93,75g

B. 87,5g

C. 12,5g

D. 6,25g

Câu 28 : Trong giao thoa khe Young, khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn là 1,5 mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 với vân sáng trung tâm là :

A. 4mm 

B. 3mm

C. 3,5mm 

D. 4,5 mm

Câu 29 : Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì :
A. Dao động duy trì và dao động cưỡng bức đều được bù thêm năng lượng sau mỗi chu kì.
B. Dao động duy trì và dao động cưỡng bức đều là những dao động có tần số phụ thuộc ngoại lực.
C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số ngoại lực, dao động duy trì có tần số bằng tần số dao động riêng của hệ.
D. Hiện tượng cộng hưởng đều có thể xảy ra khi hệ thực hiện dao động duy trì hay dao động cưỡng bức.

Câu 30 : Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 160cm, hai đầu cố định, trên dây
có sóng dừng với 5 nút sóng. Hai điểm M , N trên dây cách đầu A lần lượt là 30 cm và 130 cm, dao động :
A. Cùng pha

B. Ngược pha
C. Vuông pha
D. Lệch pha π/4

Câu 31 : Mạch chọn sóng của một máy thu thanh có cuộn dây có độ tự cảm L =2,9μH và tụ điện có điện dung 490pF. Để máy thu được dải sóng λm = 10m đến λM = 50 m; người ta ghép thêm 1 tụ xoay Cv biến thiên từ Cm = 10pF và CM = 490pF. Muốn thu được sóng λ = 20m thì phải xoay các bản tụ Cv từ vị trí cực đại CM một góc α bằng bao nhiêu ?

A. 1250

B. 1680

C. 1160

D. 1750

Câu 32 : Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m. và vật nhỏ khối lượng m = 1kg được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo, hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Vật được tích điện q= +2.10−5 C đặt trong từ trường đều nằm ngang có chiều dương từ M đến O (tại M lò xo nén 12 cm, ở O lò xo không nén) có độ lớn 5.104
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 . Ban đầu vật được giữ ở M rồi buông nhẹ cho vật dao động. Lấy g = 10m/s2.  Tốc độ lớn nhất vật đạt được khi dao động ngược chiều dương là :

A. 80 cm/s

B. 100 cm/s

C. 40
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 cm/s
D. 20
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Câu 33 : Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Khi điện áp tức thời hai đầu cuộn dây bằng 0 thì điện áp tức thời 2 đầu cuộn dây bằng -90V và điện áp tức thời 2 đầu tụ bằng 180 V. Khi điện áp tức thời 2 đầu điện trở bằng 60
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V thì điện áp tức thời 2 đầu cuộn dây bằng 45V. Điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch bằng :

A. 90
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B.60
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C. 120 V

D. 75
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Câu 34 : Bước sóng ngắn nhất mà 1 ống Cu- lit- gio có thể phát ra là 0,2 nm. Bỏ qua vận tốc của e ở catot, Khi tăng hiệu điện thế 2 đầu ống Cu- lit- gio lên 2000V thì tốc độ của e khi đến anot tăng thêm :

A. 7000km/s

B. 5000km/s

C. 2000km/s

D. 3000km/s

Câu 35 : Một con lắc lò xo có vật nặng m = 100g gắn vào đầu 1 lò xo có độ cứng k= 40N/m. Đầu trên của lò xò được gắn vào một điểm cố định . Đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì người ta nâng lò xo đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ. Tính xung của lực đàn hồi khi vật đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cân bằng :

A. 0,18 kg.m/s
B. 0,13 kg.m/s
C. 79.10−3 kg. m/s
D. 50.10−3 kg. m/s

Câu 36 : Nguồn âm là nguồn phát đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại 1 điểm cách nguồn âm 10m có mức cường độ âm 80dB. Tại điểm cách nguồn âm 1 m có mức cường độ âm là :

A. 90dB

B. 110dB

C. 120dB

D. 100dB

Câu 37 : Một chất điểm dao động quanh vị trí cân bằng O, trên quỹ đạo MN có chiều dài 12 cm. Vào lúc t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng. Gọi P là trung điểm của MO, vật đi từ M đến P hết khoảng thời gian ngắn nhất là 1/6s. Quãng đường chất điểm đi được trong 7,5s tính từ thời điểm t = 0 là :

A. 360 cm

B. 45 cm

C. 90 cm

D. 180 cm

Câu 38 : Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì T
=2π (s), vật nặng là quả cầu có khối lượng m1. Khi lò xo có chiều dài cực đại và vật có gia tốc a = -2 cm/s2 thì một quả cầu m2 =
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 chuyển động dọc theo trục lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1 và có hướng làm cho lò xo bị nén lại. Tốc độ của m2 trước khi va chạm là 3
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 cm/s. Khoảng cách
giữa 2 vật kể từ thời điểm va chạm đến khi m1 đổi chiều chuyển động lần đầu tiên có giá trị gần với giá trị nào nhất ?

A. 9,63 cm

B. 7,53 cm

C. 8,56 cm

D. 11,5 cm

Câu 39 : Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm, đoạn mạch X và tụ điện. Khi đặt vào 2 đầu AB một hiệu điện thế 
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 (U0, ω và φ không đổi) . Khi đó LCω2 =1, UAN =
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V; UMB = 60
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V.và UAN sớm pha hơn UMB 1 góc 
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 . Giá trị U0 gần giá trị nào nhất ?

[image: image24.png]



A. 79 V 

B. 112 V 

C. 40V 

D. 56 V

Câu 40 : Một nguồn O dao động theo phương trình 
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 tạo ra sóng cơ truyền theo một phương với tốc độ truyền sóng v = 4m/s. M là điểm trên phương truyền sóng cách O một khoảng 90 cm. Tại thời điểm t = 1 cm, Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm đang ở vị trí li độ 0,7cm ?

A. 5 


B. 3 


C. 4 


D. 6

Câu 41 : Điện năng ở một trạm biến thế được truyền đi dưới điệp áp U1 = 300V. Hiệu suất truyền tải 

H1 = 80%. Biết hệ số công suất không đổi. Muốn công suất truyền tải đến nơi tiêu thụ không đổi và H2 = 90% thì phải tăng hiệu điện thế phải tăng đến giá trị nào ?

A. 300
[image: image26.wmf]2

 

B. 400 V

C. 1200 V

D. 450 V

Câu 42 : Hai vật nhỏ có cùng khối lượng 500 g dao động điều hòa theo
phương trình lần lượt là 
[image: image27.wmf]1
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 trên 2 trục tọa độ song song gần nhau cùng gốc tọa độ. Biết trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa 2 vật là 10 cm và vận tốc tương đối lớn nhất có độ lớn 1m/s. Khi một chất điểm 1 đi qua vị trí có thế năng là 80 mJ thì chất điểm 2 có động năng là :
A. 0,09 J 

B. 0,75 J 

C. 45 mJ 

D. 60 mJ

Câu 43 : Một mạch dao động lý tưởng gồm một cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung 2 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì T. Tại thời điểm t1, cường độ dòng điện trong mạch là 5 mA. Sau 1 khoảng thời gian Δt = T/4 ( s) thì hiệu điện thế giữa 2 bản tụ là 10 V

Độ tự cảm của cuộn dây là: 

A. 1mH 

B. 2,5 mH 

C. 0,04 mH 

D. 8 mH

Câu 44 : Cuộn sơ cấp của máy hạ áp có N1 = 1200 vòng. Điện áp xoay chiều đặt vào cuộn sơ cấp 

U1 = 100 V. Theo tính toán thì điện áp 2 đầu cuộn thứ cấp để hở là 60 V nhưng vì có một số vòng dây bị cuốn ngược nên điện áp 2 đầu cuộn thứ cấp đo được là 40 V. Số vòng dây bị cuốn ngược là :
A. 60 


B. 240 

C. 80 


D. 120

Câu 45 : Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,76μm. Khoảng cách giữa 2 khe sáng là 1,2 mm , khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1,5 m. Khoảng trùng nhau liên tiếp giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 là :
A. 0,54 mm

B. 0,6mm

C. 0,4mm

D. 0,72 mm

Câu 46 : Một khung dây quay trong từ trường đều, 2 đầu ra của khung dây được mắc với đoạn mạch RLC nối tiếp. Bỏ qua điện trở khung dây. Khi khung dây quay với tốc độ 3600 vòng / phút và 4800 vòng/ phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị như nhau. Để cường độ dòng điện trong mạch đạt cực đại thì phải điều chỉnh tần số của khung dây đến giá trị bao nhiêu ?

A. 48
[image: image29.wmf]2

 Hz

B. 70 Hz

C. 68,6 Hz

D. 40
[image: image30.wmf]3
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Câu 47 : Trong giao thoa Young, khoảng cách giữa 2 khe S1S2 = 0,5 mm. khoảng cách từ màn chứa 2 khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn S phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 0,38μm, 0,57μm và 0,76μm. Hỏi trong khoảng 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng đơn sắc?

A. 4 


B. 9 


C. 5 


D. 10

Câu 48: Ban đầu có một mẫu 
[image: image31.wmf]210
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 nguyên chất có khối lượng 1g. Cứ mỗi
hạt khi phân rã tạo thành hạt α. Biết rằng sau 1 năm nó tạo ra 89,6 cm3 He
(đktc). Chu kì bán rã của Po là?

A. 381,6 ngày
B. 183,9 ngày
C. 138,1 ngày
D. 154,7 ngày

Câu 49: Cho đoạn mạch AB gồm 3 đoạn mạch AM, MN và NB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa tụ điện có điện dung 
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F, đoạn mạch MN chứa cuộn dây có điện trở thuần 10Ω và có độ tự cảm 
[image: image33.wmf]3
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 H, đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi cố định tần số bằng 50 Hz, thay đổi R thì điện áp trên đoạn AM đạt cực đại là U1. Khi cố định R = 30 Ω , thay đổi tần số thì điện áp hiệu dụng 2 đầu mạch AM đạt giá trị cực đại U2. Tỉ số 
[image: image34.wmf]1
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 có giá trị gần đúng bằng:

A. 1,26 

B. 0,63 

C. 0,16 

D. 0,32

Câu 50: Biết đồng vị U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau:
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Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng mU= 234,99332 u; mn =1,0087 u; mI= 138,8970u; mY = 93,89014 u; 1uc2 = 931,5 MeV.  Nếu có một lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1010 hạt U235 phân hạch theo phương trình trên và sau đố phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân notron ( số notron được giải phóng sau mỗi phân hạch đến kích thích các hạt nhân urani khác tạo nên phân hạch mới) là k =2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên ( kể cả phân hạch kích thích ban đầu) là:

A. 175,85 MeV
B. 11,08. 1012MeV
C. 5,45.1013 MeV
D. 8,79.1012MeV

Đáp án
1 D 

11 A 

21 D 

31 B 

41 A
2 D 

12 D 

22 C 

32 C 

42 C
3 C 

13 C 

23 B 

33 D 

43 D
4 B 

14 A 

24 C 

34 A 

44 D
5 B 

15 C 

25 C 

35 D 

45 C
6 A 

16 B 

26 C 

36 D 

46 D
7 D 

17 B 

27 D 

37 D 

47 D
8 B 

18 B 

28 D 

38 A 

48 C
9 A 

19 A 

29 C 

39 D 

49 B
10 D 

20 C 

30 D 

40 B 

50 B

Lời giải chi tiết

Câu 1: Đáp án D

Ta có : 
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Câu 2 : Đáp án D

Ta có : 
[image: image37.wmf]U
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 khi Z tăng thì I mạch sẽ giảm.

Câu 3 : Đáp án C

Khi xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng, ta có biểu thức : sini . nas = sinr

Điều kiện để xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng là : sin i ≤ 
[image: image38.wmf]as
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 với nas là chiết suất của ánh sáng trong môi trường nước. 
Theo đề bài : 
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 nên tia đỏ sẽ bị khúc xạ, tia tím sẽ bị phản xạ toàn phần nên tia ló ra ngoài không khí là tia tím.

Câu 4 : Đáp án B

Hệ số công suất : 
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Câu 5 : Đáp án B

Câu 6 : Đáp án A

Tần số của dòng điện xoay chiều luôn bằng tần số quay của từ trường quay. Do đây là động cơ KHÔNG ĐỒNG BỘ nên tốc độ quay của roto bao giờ cũng nhỏ hơn từ trường quay ( tạo nên sự không đồng bộ do khác tốc độ quay).

Câu 7 : Đáp án D
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Ta có :  
[image: image42.wmf][

]

0000

1

cos().cos().cos(2)cos()

2

uiuiui

PuiUtItUIt

wjwjwjjjj

==++=+++-

 

Từ đây ta thấy P dao động với tần số góc w’= 2w , T’ =
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Câu 8 : Đáp án B
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UR đạ𝑡 𝑐ự𝑐 đạ𝑖 ( 
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𝑈𝐶 đạ𝑡𝑐ự𝑐 đạ𝑖( 
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𝑈𝐿 đạ𝑡𝑐ự𝑐 đạ𝑖( 
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Từ trên ta thấy t2 = t3 < t1

Câu 9 : Đáp án A

Chu kì T = 
[image: image53.wmf]2.
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 phụ thuộc hoàn toàn vào đặc điểm của hệ, không phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu. 

Câu 10 : Đáp án D

Wđ =W -Wt

( Wđ = 
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Câu 11 : Đáp án A

Để đo cường độ dòng điện của nguồn điện xoay chiều thì điều chỉnh núm quay về ACA.

Cách chỉnh núm đơn giản như sau : AC/DC – V/A

Với AC là nguồn xoay chiều, DC là nguồn 1 chiều, V tương ứng khi đo điện áp, A tương ứng khi đo cường độ dòng điện.

Câu 12 : Đáp án D
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Câu 13 : Đáp án C
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Câu 14 : Đáp án A

- Bước sóng dài nhất của dãy Banme thỏa mãn công thức : 
[image: image58.wmf]32
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- Bước sóng dài nhất của dãy Laiman thỏa mãn công thức : 
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- Bước sóng dài thứ 2 của dãy Laiman thỏa mãn công thức : 
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Câu 15 : Đáp án C

Biên độ tăng không ảnh hưởng đến vị trí của các vân cực đại và cực tiểu.

Câu 16 : Đáp án B

Wlk = ∆m.c2 = Wlk riêng. A

Ta có : AX > AY ( Wlk riêng X < Wlk riêng Y ( hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

Câu 17 : Đáp án B.

Hiện tượng quang điện xảy ra ( 
[image: image62.wmf]0
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 ( Tia tím thỏa mãn điều kiện.

Câu 18 : Đáp án B

Độ lớn a = |w2. A|, khi vật đi từ VTCB ra biên thì độ lớn a tăng.

Câu 19: Đáp án A

- Trong 1 nguyên tử Al có 13 proton.

- Trong 0,27g Al có số proton là : 
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Câu 20: Đáp án C
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 ( chu kì của con lắc mới giảm 10% so với chu kì ban đầu.

Câu 21 : Đáp án D

- Phương trình phản ứng : 
[image: image65.wmf]2344230
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- Năng lượng phản ứng tỏa ra là : Wtỏa =WlkT h +Wlk α –WlkU = 7,7.230 + 7,1.4 – 7,63.234 = 13,98(MeV)

Câu 22: Đáp án C

Câu 23: Đáp án B
Máy quang phổ hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng mà nguyên nhân của hiện tượng này là do chiết suất môi trường khác nhau đối với các bước sóng khác nhau. Do vậy chiết suất biến thiên nhanh theo bước sóng thì quang phổ sẽ rộng hơn và dễ quan sát hơn

Câu 24: Đáp án C

Câu 25: Đáp án A

- 
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- 𝑆ố đ𝑖ể𝑚 dao động cực đại trên đoạn AB là : 
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 ( -16 ≤ k ≤16 => có 31 điểm trên đoạn AB dao động cực đại ( trừ 2 đầu mút)

Câu 26: Đáp án C

Câu 27: Đáp án D

Khối lượng chất phóng xạ còn lại là :  
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Câu 28: Đáp án D

Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn là 1,5mm.

( Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng trung tâm là : 1,5 .3 = 4,5 (mm)

Câu 29: Đáp án C

Câu 30: Đáp án D

- 2 đầu dây cố định, trên dây có 5 nút sóng ( kể cả 2 đầu ) => AB = 4
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( 160 = 2λ ( λ = 80 cm

- Ta có MN = 130 – 30 = 100 cm

Có MN = 
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 2 điểm MN dao động vuông pha nhau.

Câu 31: Đáp án B

- Tụ xoay CV có điện dung biến đổi theo công thức: 
[image: image72.wmf].
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Với X là hệ số của tụ xoay, α là góc xoay của tụ.

- Khi α = 00, CV = 10pF => B = 10

- Khi α = 1800, CV = 490 pF => A =
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- Công thức tụ xoay sẽ là 
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- Ta có: 
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Với λ từ 10 đến 50 m thì C biến thiên trong khoảng: 9,7 pF đến 242,63 pF.

Để 𝜆 = 20 𝑚 thì tụ CV phải mắc nối tiếp với tụ C.

- Ta có : 
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( 
[image: image77.wmf]42,1610

12,06

8

3

o

a

-

==

 

=> Phải xoay bản tụ từ vị trí cực đại 1 góc là : 180 – 12,06 = 167,940= 1680

Câu 32 : Đáp án C

- 
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- Tại điểm M, vật được truyền lực do lực điện gây ra, khiến vật dao động tắt dần => M là vị trí biên của dao động.

- Ta có : gia tốc của vật tại m = gia tốc cực đại trong dao động của vật.

- Áp dụng định luật II Niu tơn , ta có : Fđ
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- Độ 𝑙ớ𝑛 ∶ 𝑎 = 𝑤2. 𝐴=> A = 0,1 (m) = 10 cm.

- M là vị trí biên- vị trí lò xo nén 12 cm; biên độ dao đọng A = 10 cm, => Vị trí cân bằng O’ lò xo nén 2 cm.

- Dao động của vật được hiểu như sau: Vật được truyền lực tại vị trí M, dao động tắt dần quanh vị trí cân bằng O’ với biên độ dao động ban đầu A =10cm và hệ số ma sát 0,1.

- Tốc độ lớn nhất vật đạt được khi dao động ngược chiều dương là khi vật đi từ M sang biên dương rồi đi ngược lại về vị trí cân bằng, tại đó lò xo nén 2 cm.

Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó là : 3A = 30 cm

- Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng, ta có: 
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Câu 33: Đáp án D

- Khi điện áp tức thời 2 đầu điện trở bằng 0 thì điện áp 2 đầu cuộn cảm là –90 V và điện áp 2 đầu tụ là 180 V =>𝑈𝑜𝐶 = 180 ( 𝑉); UoL = 90 (V) và ZC = 2ZL.

- uL sớm pha hơn uR 1 góc π/2 , khi điện áp 2 đầu điện trở là 60
[image: image82.wmf]3

(V) thì điện áp 2 đầu cuộn cảm là 45 (V). Ta có hình vẽ:

[image: image83.png]R
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- Góc giữa uL và Ox là 60 độ => góc giữa uR và Ox là 30 độ.

Từ hình vẽ, ta dễ dàng tính được 
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Câu 34 : Đáp án A

- 4
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- V Sau khi tăng thêm 2000 V thì U’ = 8210,9375 => v’ = 
[image: image89.wmf]2.'
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Vậy sau khi tăng U 2000 V thì vận tốc tăng thêm 7000193, 79 m ≈ 7000 𝑘𝑚. 

Câu 35: Đáp án D

- Do vật bị nâng lên đến vị trí không biến dạng rồi thả nhẹ nên A = độ biến dạng của lò xò tại vị trí cân bằng.
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- w = 
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- Xung của lực đàn hồi = độ biến thiên động lượng, ta có:

X = pbiên – p cân bằng = mv – 0 = mv = mw.A = 0,1.20.0,025= 0,05 (𝐽)

Câu 36: Đáp án D

- Ta có : 
[image: image92.wmf]2
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Với R là khoảng cách từ nguồn âm đến điểm ta xét.

I là cường độ âm tại điểm ta xét.

P là công suất nguồn.

=> 
[image: image93.wmf]2
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 là hằng số với P không đổi.

- Tại vị trí cách nguồn 10m, mức cường độ âm đo được là 80dB

L1 = 
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- Ta có :
[image: image96.wmf]2
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Câu 37 : Đáp án D

Ta có : Chiều dài quỹ đạo MN = 12 cm => A = 6 cm

Vật đi từ M đến P , vecto x quét 1 góc  π/3 => 
[image: image98.wmf]1
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 T = 1s.

Trong 7,5s = 7, 5 chu kì , vật đi được (7.4 + 2 ).A = 30 A => quãng đường vật đi được trong 7,5s kể từ khi t = 0 là : 30.6 = 180 cm.

Câu 38 : Đáp án A

- w = 
[image: image99.wmf]2
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- Ta có : Khi m1 ở vị trí lò xo có chiều dài cực đại, vật có vận tốc v1 = 0.

- Xét va chạm xuyên tâm giữa m1 và m2.

+ Trước va chạm vận tốc 2 vật lần lượt là v1 và v2.

+ Sau va chạm vận tốc 2 vật lần lượt là v1′ và v2′.

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có :

m2. v2 = m1v1 ′ + m2. v2′ ( v1 = 0)

(v2 = 2v1 ′ + v2′(v2 − v2 ′ = 2v1′ (1)

- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng, ta có :
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[image: image101.wmf]2'2'22'2'2
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  (2)

- Chia vế với vế (2) cho (1), ta được :

v2 + v2 ′ = v1′(v2 ′ = v1 ′ − v2 
(3).

- Thay (3) vào (1) , ta được : 
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- v2’= -
[image: image103.wmf]3

 (cm/s)

- Vậy, sau khi va chạm, vật m1 bật ngược trở lại theo hướng về VTCB, vật m2 bật ngược lại với hướng di chuyển ban đầu.

- m1 sau va chạm đổi chiều chuyển động đầu tiên tại biên âm ( nơi lò xo nén nhiều nhất), cách thời điểm va chạm là

+ Tại thời điểm va chạm, m1 có v=2
[image: image104.wmf]3

 (cm/s) và gia tốc – 2(cm/s2), li độ x = 2cm, vật tham gia một dao động mới với biên độ A’ mới.

+ Ta có :  
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+ Khoảng cách giữa điểm va chạm với lúc m1 đổi chiều chuyển động lần đầu tiên là A’+x = 6 cm.

+ Khoảng thời gian giữa thời điểm va chạm với lúc m1 đổi chiều chuyển động lần đầu là :
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- Quãng đường m2 chuyển động được trong khoảng thời gian trên là : 
[image: image107.wmf]223
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- Khoảng cách giữa m1và m2là : 6 + 
[image: image108.wmf]23
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Câu 39 : Đáp án D

- Do UAN và UMB lệch pha nhau π/3 nên đoạn mạch X phải chứa R và có hoặc không tụ điện hoặc cuộn cảm
- Có LCw2 = 1 nên ZL = ZC

[image: image109.png]UM




Giản đồ mô phỏng vec to uAN và vecto uMB .

- Ta có :
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Do α1 = 0 nên đoạn mạch X sẽ chứa 1 tụ điện có ZC’ = ZL
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Do 
[image: image112.wmf]2

3

p

a

=

nên U2C = UR. tanα2= 
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Câu 40: Đáp án B
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𝑇ạ𝑖 𝑡 = 1𝑠 => 𝑢𝑂 = 1 𝑐𝑚
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Để X có li độ 0,7 cm thì uX′ = 0,7 cm với d < 
[image: image118.wmf]9
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( Có 3 điểm thỏa mãn điều kiện.

Câu 41 : Đáp án A

- Hiệu suất ứng với U1 là : 
[image: image119.wmf]2
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( Tương tự ta có : 
[image: image120.wmf]2
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Câu 42 : Đáp án C

- Xét : 𝑥 = 𝑥1 – 𝑥2

[image: image122.png]



- Vecto x là vecto khoảng cách giữa 2 vật,
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+ Khoảng cách giữa 2 vật đạt cực đại = 10cm = A’ => A = 8 cm

+ Vận tốc tương đối giữa 2 vật đạt cực đại = 1m/s => wA’ = 100 ( w =10(rad/s)

+ 
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- Năng lượng của vật 1 là :
[image: image125.wmf]2
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- Khi thế năng của vật là 80 mJ, ta có: 
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 ( do 2 dao động vuông pha) => 
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- Đối với vật 2 : W2 =
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2

1

.0,09

2

kAJ

=

 


[image: image130.wmf]222

222

222

20202

1

1

2

xvv

Avv

+=Þ=Þ

 động năng của vật 2 là :
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Câu 43: Đáp án D

- Ta có : 
[image: image132.wmf]4
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- Mà ta có : 
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Câu 44 : Đáp án D

- Ta có : 
[image: image135.wmf]12

2

12

60.1200

720

100

UU

N

NN

=Û==

 (vòng)
- 
[image: image136.wmf]'

12

2

'

12

40.1200

100

UU

N

NN

==>==

 480 vòng

- Gọi x và y lần lượt là số vòng dây cuốn đúng và số vòng dây cuốn sai trong 720.

Ta có : x+ y = 720

- Do y vòng cuốn ngược khiến cho hiệu điện thế cua y vòng sẽ mang dấu - , số vòng dây thật tương đối sẽ giảm

( X – y = 480

( X = 600, y = 120 vòng.

Câu 45 : Đáp án C

- Khoảng trùng nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 là khoảng cách giữa ánh sáng bậc 2 có bước sóng 0,76μm và ánh sáng bậc 3 có bước sóng 0,4μm.
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Câu 46 : Đáp án D

- Khi cường độ dòng điện trong mạch trong 2 trường hợp bằng nhau :

- Ta có :
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Khi I dòng điện cưc đại ( mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng ( 
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 f = 40
[image: image141.wmf]3

 (Hz)

Câu 47: Đáp án D

- Vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm phải thỏa mãn điều kiện:

k1λ1 = k2λ2 = k3λ3 ( k1, k2, k3 là số nguyên)

(k1. 0,38 = k2. 0,57 = k3. 0,76 =>k1 = 6, k2 = 4; k3 = 3

- Vậy giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung có số vân sáng đơn sắc là : 5+ 3+ 2 = 10 ( vân)

Câu 48: Đáp án C

- 1 năm có 365 ngày.

- Số mol Po ban đầu là : 
[image: image142.wmf]1
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- Số mol He sau 1 năm là : 
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- Gọi T là chu kì bán rã của Po. Ta có :
[image: image144.wmf]365
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( T = 138,1 ngày.

Câu 49 : Đáp án B

- Ta có : Khi f = 50 Hz, thay đổi R thì Uc đạt cực đại
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𝑈𝐶 đạ𝑡 𝑐ự𝑐 đạ𝑖 
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- Khi R = 30Ω, thay đổi f để Uc đạt cực đại , ta có :
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Uc đạt cực đại (
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  đạt cực tiểu ( phương trình bậc 2 biến w2)
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 = 109662, 2711 => w = 331,1529 rad/s

( Uc cực đại= U2 ≈ 1,223 U => 
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Câu 50 : Đáp án B

- Năng lượng tỏa ra của 1 phân hạch là : (mU − 2mn − mI − mY).931,5 = 175,84857 MeV

- Từ 1n ban đầu sau phân hạch tạo ra 2n, 2n phân hạch tiếp tạo ra 4n , sau 5 lần số n tương ứng sẽ là : 1n; 2n; 4n; 8n; 16n; 32n

=> Số phản ứng đã xảy ra là : 1+ 2+4+8+16+32 = 63 ( phản ứng)

- Năng lượng do 1010 hạt U gây ra sau 5 lần phân hạch là : 175,84857.63.1010 = 11,08.1012 (MeV)
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